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ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ 1
(Đề có 01 trang)
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: VẬT LÝ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2.0 điểm)
    a. Một dây điện trở bằng Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6 Ω.m, tiết diện 0,1.10-6 m2, dài 5m. Tính điện trở của dây.  (1,0 điểm)
    b. Biết cường độ dòng điện chạy qua dây là 0,3A. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.  (1,0 điểm)
Câu 2: (2.5 điểm) 
Trên một bếp điện ghi 220 V – 2000 W.

    a. Tính cường độ dòng điện qua bếp khi hoạt động bình thường.  (1,0 điểm)
b. Dùng nguồn điện gia đình 220 V cho bếp hoạt động mỗi ngày 2 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc dùng bếp trong 30 ngày. Biết giá tiền điện là 1750đ/kW.h.

                                                                                                                             (1,5 điểm)
Câu 3: (2.0 điểm) 
    a. Đưa đầu A của một thanh nam châm bị mất kí hiệu lại gần một từ cực của kim nam châm thì thấy chúng hút nhau. Xác định các từ cực của thanh nam châm AB. Không vẽ lại hình.  (1,0 điểm)

    b. Khi đưa các vật như: đinh sắt, ốc vít bằng đồng, muỗng nhôm, vụn thép đến gần một thanh nam châm thì vật nào bị thanh nam châm hút và vật nào không bị thanh nam châm hút ?  (1,0 điểm)
Câu 4: (3.5 điểm) 
Giữa hai điểm A B có hiệu điện thế 216V không đổi, có R1 = 100Ω mắc nối tiếp
 R2 =  60Ω. Điện trở dây nối không đáng kể. Tìm 

     a. Điện trở tương đương của đoạn mạch?  (1,0 điểm) 

     b. Cường độ dòng điện qua các điện trở?  (1,0 điểm)

   c. Mắc thêm R3 song song với R2 thì cường độ dòng điện qua R1 gấp 3 lần cường độ dòng điện qua R2. Tính R3?  (1,5 điểm)

HẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
 TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: VẬT LÝ 9
HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ 1
I. HƯỚNG DẪN CHUNG

Chấm theo đáp án
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	
	Câu 1. 

a. Điện trở của dây

     R = ρ. l / S = 0,40.10-6 . 5 / 0,1.10-6  = 20(Ω)
b. Hiệu điện thế đạt vào hai đầu dây

     U = I . R = 0,3 . 20 = 6(V)
	1.0
1.0



	
	Câu 2.      

  a. Cường độ dòng điện qua bếp khi hoạt động bình thường

                       Iđm = Pđm / Uđm = 2000 / 220 ≈  9,1 (A)

  b.  Lượng điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày là

                         A = P . t = 2000 . 2. 30 = 120000 (W.h)

                                                               = 120 (kW.h)

        Tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp trong 1 tháng là

                         T = A. 1750 = 120 . 1750 = 210000 (đồng)
	1.0

1.0

 0.5



	1
	Câu 3.      

a. Khi đưa lại gần nhau thì đầu A của thanh nam châm và từ cực Bắc của kim nam châm hút nhau nên đầu A là từ cực Nam còn đầu B là từ cực Bắc.

b. Khi đưa các vật như: đinh sắt, ốc vít bằng đồng, muỗng nhôm, vụn thép đến gần một thanh nam châm thì đinh sắt và vụn thép bị thanh nam châm hút và thanh nam châm không hút được ốc vít bằng đồng, muỗng nhôm.
	1.0

1,0

	2
	Câu 4.      

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch

    Rtđ = R1 +R2  = 100 + 60 = 160 ohm   
b. Cường độ dòng điện qua các điện trở  

    I = U/ Rtđ  =  216/ 160 = 1,35 A

c. Tính được  R3 = 30 ohm

Mỗi ý sai trừ 0,25 đ
	1,0

1,0

1.5



HẾT
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT


	


MA TRẬN ĐỀ 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: VẬT LÝ 9
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 

 

 Điện-Điện từ

 

 
	Điện trở dây dẫn. Định luật ôm. 
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	11.1%

	
	Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song.
	
	
	2
	10
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	
	3
	20
	44.4%

	
	Công suất điện. Điện năng –Công của dòng điện.      
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	2
	10
	22.2%

	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	11.1%

	
	-Nam châm vĩnh cửu

-Từ trường, từ phổ, đường sức từ.
	
	
	1
	2.5
	
	
	1
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5
	11.1%

	
	

	tổng
	
	
	5
	20
	
	
	2
	10
	
	
	2
	15
	
	
	
	
	
	9
	45
	 100%        

	Tổng điểm
	4.0 điểm
	3.0 điểm
	3.0 điểm
	
	
	10 điểm


BẢNG ĐẶC TẢ 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện-Điện từ


	Đoạn mạch nối tiếp. 
Đoạn mạch song song. 


	Nhận biết và thông hiểu:
Biết tính I, Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp gồm hai điện trở là Rtđ = R1 + R2

Vận dụng công thức tỉ lệ
	2
	
	1
	

	
	Công suất điện  
Điện năng –Công của dòng điện.          
	Nhận biết và thông hiểu: 

Biết tính được công suất, Sử dụng thành thạo công thức 
[image: image1.wmf]P

= U.I  ; A = P.t
	
	1
	1
	

	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu dây
	Nhận biết: tính được  R 

	1
	
	
	

	
	-Nam châm vĩnh cửu

-Từ trường, từ phổ, đường sức từ.
	Nhận biết và thông hiểu:

-Tương tác của 2 nam châm
- xác định được tên các cực từ của một nam châm vĩnh cửu
-Biết nam châm hút vật bằng sắt, thép.
	1
	1
	
	

	
	Điện trở dây dẫn. Định luật ôm.
	Áp dụng đúng công thức định luật ôm
	
	1
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TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT


ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ 2

(Đề có 01 trang)
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: VẬT LÝ 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2.0 điểm)

a.  Một dây điện trở bằng Constantan có điện trở suất 0,50.10-6 Ω.m, tiết diện 0,1.10-6 m2, dài 2 m. Tính điện trở của dây.  (1,0 điểm)

b. Nếu đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế 6 V. Tính cường độ dòng điện qua dây.  (1,0 điểm)
Câu 2: (2.5 điểm) 
Trên một ấm điện ghi 220 V – 1100 W.

a. Tính cường độ dòng điện qua dây nung của ấm khi ấm hoạt động bình thường. 

                                                                                                                (1,0 điểm)

b. Dùng nguồn điện gia đình 220 V cho ấm hoạt động mỗi ngày 1 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc dùng bếp trong 30 ngày. Biết giá tiền điện là 1950đ/kW.h.

                                                                                                                       (1,5 điểm)
Câu 3: (2.0 điểm) 
a. Đưa đầu A của một thanh nam châm bị mất kí hiệu lại gần một từ cực của kim nam châm thì thấy chúng hút nhau. Xác định các từ cực của thanh nam châm AB. Không vẽ lại hình.  (1,0 điểm)


 b. Khi ta chạm mũi chiếc kéo vào một đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Giải thích.    (1,0 điểm)

  Câu 4: (3.5 điểm) 
Giữa hai điểm A B có hiệu điện thế 216V không đổi, có R1 = 100Ω mắc nối tiếp

R2 =  60Ω. Điện trở dây nối không đáng kể. Tìm 

            a. Điện trở tương đương của đoạn mạch?  (1,0 điểm) 

            b. Cường độ dòng điện qua các điện trở?  (1,0 điểm)

          c.  Mắc thêm R3 song song với R2 thì cường độ dòng điện qua R1 gấp 3 lần cường độ dòng điện qua R2. Tính R3?  (1,5 điểm)

HẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

 TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÝ 9

HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ 2

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

Chấm theo đáp án

II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	
	Câu 1. 

a. Điện trở của dây

     R = ρ. l / S = 0,50.10-6 . 2 / 0,1.10-6  = 10 (Ω)
b. Cường độ dòng  điện qua dây

     I = U / R = 6 / 10 = 0,6 (A)


	1.0

1.0



	
	Câu 2.      

 a. Cường độ dòng điện qua bếp khi hoạt động bình thường

                       Iđm = Pđm / Uđm = 1100 / 220 = 5 (A)

  b.  Lượng điện năng bếp tiêu thụ trong 30 ngày là

                         A = P . t = 1100 . 1. 30 = 33000 (Wh) 

                                                              = 33 (kW.h)

        Tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp trong 1 tháng là

                       T = A. 1950 = 33 . 1950 = 64350 (đồng)


	1.0

1.0

 0.5



	1
	Câu 3.      

a. Khi đưa lại gần nhau thì đầu A của thanh nam châm và từ cực Nam của kim nam châm hút nhau nên đầu A là từ cực Bắc (N) còn đầu B là từ cực Nam (S).

b. Khi ta chạm mũi chiếc kéo vào một đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt là do kéo bằng thép bị nhiễm từ và lưu giữ từ tính nên có thể hút được các vụn sắt.
	1.0

1,0

	2
	Câu 4.      

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch

    Rtđ = R1 +R2  = 100 + 60 = 160 ohm   

b. Cường độ dòng điện qua các điện trở  

    I = U/ Rtđ  =  216/ 160 = 1,35 A

c. Tính được  R3 = 30 ohm

Mỗi ý sai trừ 0,25 đ
	1,0

1,0

1.5




HẾT
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TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT


	


MA TRẬN ĐỀ 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÝ 9

	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 

 

 Điện-Điện từ

 

 
	Điện trở dây dẫn. Định luật ôm. 
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	11.1%

	
	Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song.
	
	
	2
	10
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	
	3
	20
	44.4%

	
	Công suất điện. Điện năng –Công của dòng điện.      
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	2
	10
	22.2%

	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	11.1%

	
	-Nam châm vĩnh cửu

-Từ trường, từ phổ, đường sức từ.
	
	
	1
	2.5
	
	
	1
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5
	11.1%

	
	

	tổng
	
	
	5
	20
	
	
	2
	10
	
	
	2
	15
	
	
	
	
	
	9
	45
	 100%        

	Tổng điểm
	4.0 điểm
	3.0 điểm
	3.0 điểm
	
	
	10 điểm


BẢNG ĐẶC TẢ 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện-Điện từ


	Đoạn mạch nối tiếp. 

Đoạn mạch song song. 


	Nhận biết và thông hiểu:
Biết tính I, Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp gồm hai điện trở là Rtđ = R1 + R2

Vận dụng công thức tỉ lệ
	2
	
	1
	

	
	Công suất điện  

Điện năng –Công của dòng điện.          
	Nhận biết và thông hiểu: 

Biết tính được công suất, Sử dụng thành thạo công thức 
[image: image2.wmf]P

= U.I  ; A = P.t
	
	1
	1
	

	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu dây
	Nhận biết: tính được  R 


	1
	
	
	

	
	-Nam châm vĩnh cửu

-Từ trường, từ phổ, đường sức từ.
	Nhận biết và thông hiểu:

-Tương tác của 2 nam châm
- xác định được tên các cực từ của một nam châm vĩnh cửu

-Biết thép bị nhiễm từ khi chạm vào nam châm.
	1
	1
	
	

	
	Điện trở dây dẫn. Định luật ôm.
	Áp dụng đúng công thức định luật ôm
	
	1
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TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT

ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ 3
(Đề có 01 trang)
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: VẬT LÝ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2.0 điểm)

Một dây dẫn có chiều dài 10 m, tiết diện 0,25.10-6 m2, làm bằng nicrom có điện trở suất 1,10.10-6 Ωm được mắc vào hiệu điện thế 220 V. 

        a. Tính điện trở của dây dẫn.  (1,0 điểm)
        b. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.  (1,0 điểm)
Câu 2: (2.5 điểm) 
Trên một nồi cơm điện ghi 220V- 528W.

a. Tính cường độ dòng điện qua nồi khi nồi hoạt động bình thường.   (1,0 điểm)
b. Dùng nguồn điện gia đình 220 V cho nồi hoạt động mỗi ngày 2 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc dùng nồi trong 30 ngày. Biết giá tiền điện là 1900đ/kW.h.

                                                                                                               (1,5 điểm)

Câu 3: (2.0 điểm) 
a. Kim nam châm đặt trên một trục thẳng đứng và có thể quay tự do quanh trục đó. Khi đứng cân bằng, kim nam châm luôn chỉ theo hướng nào?  (1,0 điểm)
b. Xác định chiều đường sức từ tại các điểm A, B và tên hai từ cực của nam châm thẳng trên hình vẽ. (Học sinh vẽ hình vào giấy làm bài)   (1,0 điểm)

Câu 4: (3.5 điểm) 
Giữa hai điểm A B có hiệu điện thế 216V không đổi, có R1 = 100Ω mắc nối tiếp

R2 =  60Ω. Điện trở dây nối không đáng kể. Tìm 

            a. Điện trở tương đương của đoạn mạch?  (1,0 điểm) 

            b. Cường độ dòng điện qua các điện trở?  (1,0 điểm)

          c.  Mắc thêm R3 song song với R2 thì cường độ dòng điện qua R1 gấp 3 lần cường độ dòng điện qua R2. Tính R3?  (1,5 điểm)
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HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ 3
I. HƯỚNG DẪN CHUNG

Chấm theo đáp án
II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	
	Câu 1. 

a. Điện trở của dây
     R = ρ. l / S = 1,10.10-6 . 10 / 0,25.10-6  = 44 (Ω)
b. Cường độ dòng  điện qua dây

     I = U / R = 220 / 44 = 5 (A)
	1.0
1.0



	
	Câu 2.      

 a. Cường độ dòng điện qua bếp khi hoạt động bình thường

                       Iđm = Pđm / Uđm = 528 / 220 = 2,4 (A)

  b.  Lượng điện năng bếp tiêu thụ trong 1 tháng là

                         A = P . t = 528 . 2. 30 = 31680 (Wh)

                                                            = 31,68 (kW.h)

        Tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp trong 1 tháng là

                       T = A. 1900 = 31,68 . 1900 = 60192 (đồng)
	1.0

1.0

 0.5



	1
	Câu 3.      

a. Bình thường, khi đứng cân bằng, kim nam châm luôn chỉ theo hướng Nam – Bắc.

b.


	1.0

1,0

	2
	Câu 4.      

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch

    Rtđ = R1 +R2  = 100 + 60 = 160 ohm   
b. Cường độ dòng điện qua các điện trở  

    I = U/ Rtđ  =  216/ 160 = 1,35 A

c. Tính được  R3 = 30 ohm

Mỗi ý sai trừ 0,25 đ
	1,0

1,0

1.5



HẾT
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT


	


MA TRẬN ĐỀ 
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	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 

 

 Điện-Điện từ

 

 
	Điện trở dây dẫn. Định luật ôm. 
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	11.1%

	
	Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song.
	
	
	2
	10
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	
	3
	20
	44.4%

	
	Công suất điện. Điện năng –Công của dòng điện.      
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	2
	10
	22.2%

	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	11.1%

	
	-Nam châm vĩnh cửu

-Từ trường, từ phổ, đường sức từ.
	
	
	1
	2.5
	
	
	1
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5
	11.1%

	
	

	tổng
	
	
	5
	20
	
	
	2
	10
	
	
	2
	15
	
	
	
	
	
	9
	45
	 100%        

	Tổng điểm
	4.0 điểm
	3.0 điểm
	3.0 điểm
	
	
	10 điểm


BẢNG ĐẶC TẢ 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện-Điện từ


	Đoạn mạch nối tiếp. 
Đoạn mạch song song. 


	Nhận biết và thông hiểu:
Biết tính I, Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp gồm hai điện trở là Rtđ = R1 + R2

Vận dụng công thức tỉ lệ
	2
	
	1
	

	
	Công suất điện  
Điện năng –Công của dòng điện.          
	Nhận biết và thông hiểu: 

Biết tính được công suất, Sử dụng thành thạo công thức 
[image: image3.wmf]P

= U.I  ; A = P.t
	
	1
	1
	

	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu dây
	Nhận biết: tính được  R 

	1
	
	
	

	
	-Nam châm vĩnh cửu

-Từ trường, từ phổ, đường sức từ.
	Nhận biết và thông hiểu:

-Tương tác của 2 nam châm
- xác định được hướng chỉ của kim nam châm ở trạng thái tự do.

-Biết vẽ và xác định chiều đường sức từ.
	1
	1
	
	

	
	Điện trở dây dẫn. Định luật ôm.
	Áp dụng đúng công thức định luật ôm
	
	1
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